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KẾ HOẠCH
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024

Căn cứ Nghị định 45/NĐ/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 
khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và 
mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích bình chọn

- Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng 
cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu 
dùng, sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình 
khởi nghiệp sáng tạo, sản phầm tiềm năng của địa phương. Qua đó, phát hiện và có 
kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ và các điều kiện 
khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường.

- Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, 
làng nghề duy trì, khôi phục, phát triển nghề và làng nghề truyền thống; phát triển 
sản phẩm có chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội 
nhập kinh tế. 

- Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời, lựa chọn các 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam tham gia bình chọn cấp khu 
vực, cấp quốc gia trong thời gian đến.

2. Yêu cầu

- Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo 
nguyên tắc, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật; sản phẩm 
đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
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- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
sản phẩm hướng tới OCOP, khởi nghiệp sáng tạo; sản phẩm có tiềm năng phát triển 
và có khả năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ để tiếp tục phát huy thế mạnh tại địa 
phương do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. 

- Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí 
tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo 
vệ môi trường.

- Sản phẩm được bình chọn là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn 
theo quy định; có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản 
phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

3. Đối tượng áp dụng

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 
các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình: Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

II. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN

1. Phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn

a. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (nguyên liệu từ gỗ, mây, tre, lá, cói, lục 
bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản). 

b. Nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 
(nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ sản phẩm nông, lâm, thủy sản sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam).

c. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (sản xuất 
ra thành phẩm hoàn chỉnh tại Quảng Nam từ sản xuất phụ tùng đến lắp ráp sản phẩm) 

d. Nhóm các sản phẩm khác. 

2. Tiêu chí bình chọn

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện 
theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
tỉnh Quảng Nam, với các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ; 

+ Tiêu chí khác.

Khuyến khích các sản phẩm tham gia dự thi thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ 
và cơ khí chế tạo; nâng cao chất lượng sản phẩm mang đậm nét văn hóa vùng miền, 
thân thiện với môi trường, có tính ứng dụng cao, sản phẩm gắn với phát triển du lịch, 
dịch vụ. 
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* Tiêu chí bình chọn và Phiếu chấm điểm được quy định chi tiết tại Phụ lục số 3, 
4 theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn

- Trình tự và thủ tục bình chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung 
một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương và 
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
việc Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

*  Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp tỉnh.

Gồm 02 (hai) bộ hồ sơ được đóng thành tập và 01 (một) bộ hồ sơ điện tử, hồ 
sơ gồm: 

a) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn 
(theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 
28/6/2018) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý 
tương đương.

b) Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu 
tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018) kèm 
theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ 
khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống).

c) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm 
(nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; bản tự công bố chất lượng sản 
phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm; hồ sơ, chứng từ thể hiện doanh thu và 
nghĩa vụ nộp thuế tại địa phương. 

d) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp huyện còn giá trị.

e) Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các 
sản phẩm được đăng ký tham gia bình chọn ở cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của 
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh).

Lưu ý: Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện thì cơ sở công 
nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập hồ sơ như 
quy định nêu trên gửi UBND cấp huyện xem xét, chấm điểm, bình chọn và có văn 
bản (kèm theo biên bản họp bình chọn và bảng điểm từng sản phẩm dự thi) gửi đăng 
ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

4. Nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn

- Mỗi cơ cở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho 
một hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình 
chọn, nếu kỳ bình chọn trước không đạt và đã được cải tiến, khắc phục những điểm 
yếu, hạn chế so với trước.
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- Các cơ cở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn 
trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực đối với thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

5. Điều kiện sản phẩm đạt giải và cơ cấu giải thưởng

- Sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải đáp ứng 
yêu cầu chung quy định khoản 1, Điều 17 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 
28/8/2014 của Bộ Công Thương; khoản 1 Điều 10 Quyết định 17/2015/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Số lượng giải thưởng cho từng nhóm sản phẩm và tiền thưởng cho từng giải 
thưởng do Hội đồng bình chọn quyết định theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 
26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương và khoản 2 Điều 10 Quyết 
định 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

- Tùy theo số lượng và chất lượng của các sản phẩm đạt giải sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội đồng bình chọn có thể lựa chọn ra một số sản phẩm 
tiêu biểu nhất trong kỳ bình chọn để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp khu vực.

6. Quyền lợi và kinh phí thực hiện

a) Quyền lợi

Các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh có các quyền lợi quy 
định tại Điều 13, Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

b) Kinh phí thực hiện

- Kính phí thực hiện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương 2024. 

- Mức chi tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 15/2018/QĐ-
UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quy chế quản lý 
kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

7. Thời gian thực hiện

- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp huyện năm 2024; hoàn thành trước 30/7/2024.

- Thường trực Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tiếp 
nhận hồ sơ, văn bản đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố kèm theo danh sách 
trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh, Biên bản họp Hội 
đồng và bảng chấm điểm cho từng sản phẩm dự thi; thời gian gửi hồ sơ đăng ký dự 
thi cấp tỉnh trước 30/8/2024.

- Ban Giám khảo tổ chức sơ tuyển, chấm điểm; hoàn thành và trình Hội đồng 
trước 30/9/2024. 
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- Hội đồng tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024, 
hoàn thiện hồ sơ bình chọn và đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh năm 2024 trước 30/10/2024.  

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn: Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam, Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 248 Phan 
Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và các công tác khác có liên quan để tổ chức chấm 
điểm bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh về cơ cấu, số lượng và tiền thưởng cho các sản phẩm 
đạt giải phù hợp với tình hình thực tế công tác Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận sản phẩm 
đạt giải CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam hướng 
dẫn trình tự, thủ tục và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam

- Phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện tuyên truyền vận động các 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT của địa phương đăng ký tham gia bình chọn  sản phẩm 
CNNT tiêu biểu.   

- Tham mưu Sở Công Thương văn bản trình UBND tỉnh kiện toàn và thành 
lập Hội đồng, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc (nếu có) của Hội đồng bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. 

- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
của các địa phương. Có trách nhiệm bảo quản sản phẩm trong thời gian bình chọn. 

- Tổng hợp, sắp xếp, phân loại hồ sơ theo nhóm sản phẩm tham gia bình  chọn. 

- Tiếp nhận, bảo quản và lưu giữ hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

- Tham mưu Hội đồng bình chọn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công 
tác bình chọn sản phẩm; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng 
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Tổng hợp báo cáo công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu về Sở Công 
Thương để báo cáo UBND tỉnh và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan 
đến công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu.
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3. Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Nội Vụ; Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Ban Điều hành 
Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Nam và các cơ 
quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương trong 
công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu trên địa bàn đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn vận động các cơ sở sản xuất CN-TTCN có tiềm năng tích cực đăng ký tham gia; 
hướng dẫn trình tự, thủ tục và tiếp nhận đăng ký, tổ chức bình chọn.

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Lập danh sách hồ sơ, sản phẩm (đáp ứng đủ điều kiện theo quy định) của địa 
phương gửi kèm văn bản về Sở Công Thương để đăng ký tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

 5. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam: 

Đăng tải, phổ biến Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu tỉnh Quảng Nam trên các phương tiện truyền thông do đơn vị quản lý.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tổ chức bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 
chủ động, phối hợp thực hiện để công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt 
kết quả cao./.        

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, TC, NV, NN &PTTNT, 
VHTT&DL, KH&CN, LĐTB&XH, 
TN&MT, Y tế; 
- BĐH Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Hiệp hội TCMN Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT QN; Đài PT-TH QN, Báo QN;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.(Tài)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH   
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


